Mẫu số 47b. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép
	...........(1)……..
...........(2)……..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………..
	……., ngày … tháng … năm ……


 
BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép
Kính gửi: ...........(3)……..

1. Tên đơn vị chủ trì liên kết đào tạo:............................................ (4)................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................. (5).................................. 

- Điện thoại: ...................................................., Fax: …………………………………………

- Website: ……................................................, Email: ...........................................

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:......................................... 

Ngày, tháng, năm cấp: ..................................................................................................... 

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết đào tạo:.................................................... (4).................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................(5)………………………………..

- Điện thoại: ...................................................., Fax: …………………………………………

- Website: ……................................................, Email: ...........................................

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:......................................... 

Ngày, tháng, năm cấp:...................................................................................................... 

3. Nội dung đăng ký liên kết đào tạo

a) Ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy mô tuyển sinh

	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Mã ngành, nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


b) Đối tượng tuyển sinh:................................................................................................... 

c) Hình thức đào tạo:......................................................................................................... 

d) Hình thức liên kết đào tạo:............................................................................................. 

đ) Nhà giáo:

- Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: .............. (trong đó bao nhiêu nhà giáo của đơn vị chủ trì liên kết, bao nhiêu nhà giáo của đơn vị phối hợp liên kết);

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:...................................... 

- Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)

	TT
	Họ và tên giảng viên/ giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun được phân công giảng dạy

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên giảng viên/ giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


e) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, phương thức đào tạo, hình thức đào tạo (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo; Quyết định ban hành chương trình đào tạo của người đứng đầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo).
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy:

……………………………………………………………………………………………………
g) Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:

	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 

	2
	Phòng thực hành
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 

	3
	Phòng máy vi tính
	 
	 
	 

	 
	Số lượng máy tính/phòng
	 
	 
	 

	4
	Phòng học nghe nhìn
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 

	5
	Phòng ............
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 


- Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..)
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập(2)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Xưởng thực tập nghề ...
	 
	 
	 

	 
	- Máy (loại, ký hiệu )....
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 

	2
	Xưởng thực tập nghề ...
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 

	3
	Trạm
	 
	 
	 

	 
	- Máy ................
	 
	 
	 

	 
	- .............
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


h) Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Hợp đồng liên kết đào tạo (số..., ngày... tháng... năm...):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.'

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu: VT, …..
	…………(6)…………..
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


___________________
Hướng dẫn:

(1) : Tên cơ quan chủ quản (nếu có).

(2) , (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết đào tạo theo tên trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(3) : Các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.

(5) : Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(6) : Chức vụ của người ký tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo hoặc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo.

